
 

 

 

I - Phần Lịch sử (5 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm 

theo yêu cầu. 

Câu 1 (0,5 điểm): Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn vào thời gian 

nào?             

A. Ngày 19 tháng 5 năm 1945    

B. Ngày 19 tháng 5 năm 1959                                                  

C. Ngày 19 tháng 5 năm 1969                                                     

Câu 2 (0,5 điểm): Năm 1960, địa phương nào là nơi diễn ra phong trào "Đồng khởi" 

mạnh mẽ nhất? 

     A. Hà Nội                                B. Sài Gòn                               C.  Bến Tre 

Câu 3 (1 điểm): Vì sao ngày 30 tháng 12 năm 1972, tổng thống Mĩ buộc phải tuyên bố 

ngừng ném bom miền Bắc? 

A. Vì biết không thể khuất phục nhân dân ta bằng bom đạn       

B. Vì sợ làm nhân dân ta bị thương vong 

C. Vì chiều lòng người dân Mỹ 

Câu 4 (1 điểm): Ghi chữ Đ trước ý đúng,  ghi chữ S trước ý sai vào ô trống để nắm thông 

tin về đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chỗng Mỹ. 
         

A. Mục đích của việc mở đường Trường Sơn là để miền Bắc chi viện cho miền Nam 

thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước. 

B. Tên gọi khác của đường Trường Sơn là đường Nguyễn Ái Quốc.   

C. Để chi viện cho chiến trường miền Nam, bộ đội và thanh niên xung phong đã phải 

gùi gạo và xăng trên lưng khoảng 40-50 kg, luồn lách qua rừng.         

D. Ròng rã 16 năm, địch đã trút xuống đường Trường Sơn hơn 3 triệu tấn bom đạn và 

chất độc hóa học. 

Câu 5 (2 điểm):  
 a) Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972. ( 1.5 đ ) 

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ...........

....................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................... 

b) Vì sao chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội được gọi là chiến thắng “Điện 

Biên Phủ trên không”? ( 0.5 đ ) 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................... 
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II - Phần địa lí (5 điểm): Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm 

theo yêu cầu. 

Câu 1 (0,5 điểm): Dòng nào dưới đây nêu đúng đặc điểm về vị trí địa lí và địa  

hình nước Lào?  

A. Không giáp biển, địa hình phần lớn là núi và cao nguyên 

B. Gần biển, ¼ diện tích lãnh thổ là núi và ¾ diện tích là đồng bằng 

C. Địa hình đa số là đồng bằng dạng lòng chảo. 

Câu 2 (0,5 điểm): Dòng nào dưới đây nêu đúng nhất nhận xét về nền kinh tế của nước 

Pháp? 

A. Có nền kinh tế đang phát triển                                             

B. Chỉ sản xuất nhiều mặt hàng công nghiệp: máy móc, thiết bị,… 

C. Sản phẩm chính của nông nghiệp là lúa mì, khoai tây, củ cải đường, nho và chăn 

nuôi bò lấy thịt, sữa. Sản xuất nhiều mặt hàng công nghệp: máy móc, thiết bị, phương 

tiện giao thông,… 

Câu 3 (0,5 điểm): Đánh dấu X vào ô trống trước nhận xét đúng về nước Ô-xtrây-li-a: 

     Ô-xtrây-li-a có khí hậu ôn hoà.                            

     Người dân chủ yếu là người da trắng, trên các đảo thì chủ yếu là người bản địa có 

da màu sẫm, mắt đen, tóc xoăn.                 

     Phần lớn diện tích lục địa Ô-xtrây-li-a là hoang mạc và xa-van. 

     Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm trên bán cầu Bắc.             

Câu 4 (0,5 điểm): Châu Âu tiếp giáp các đại dương: 

A. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương                            

B. Thái Bình Dương và Bắc Băng Dương                           

C. Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương                           

Câu 5 (1 điểm): Viết từ ngữ thích hợp (khắc nghiệt, lớn nhất, đồng bằng, tài nguyên) 

vào chỗ chấm để hoàn thiện kiến thức về liên bang Nga. 

    Liên bang Nga có diện tích (1)……………. thế giới, nằm ở cả châu Âu châu Á. 

Phần lãnh thổ thuộc châu Á có khí hậu (2) ………………., phần lãnh thổ thuộc châu 

Âu chủ yếu là đồi thấp và (3)………………. Liên Bang Nga có nhiều (4)…………… 

đó là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. 

Câu 6 (2 điểm):   

a) Nêu hiểu biết của em về châu Nam Cực? (1,5 điểm)   

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................... ...........

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... ........................... 

b) Nêu điểm giống nhau về hoạt động kinh tế của 3 nước Lào, Campuchia,Việt Nam? 

(0,5 điểm)   

....................................................................................................................................... .............................................................

................................................................................................................................................................................................... .

.................................................................................................................................................................................................... 

                                                                                     PHỤ HUYNH HỌC SINH 

                                                                                       (Kí, ghi rõ họ tên) 
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